
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Ô 30B DC03, Đường D20, KDC Việt Sing, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

29/06/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THÁI GIA 
PHÁT

3702991413

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

2. Sửa chữa thiết bị điện 3314

3. Sửa chữa thiết bị khác 3319

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng phòng cháy, 
chữa cháy, đèn chống nổ, máy chống nổ, hệ thống chống sét, 
chống trộm,... - Mua bán nguyên vật liệu, phụ tùng và máy 
móc thiết bị ngành công nghiệp - Mua bán dụng cụ thiết bị 
máy móc ngành sơn, thiết bị ngành môi trường, thiết bị máy 
móc ngành gỗ, Bán các loại máy móc thiết bị mới và cũ. Bán 
buôn, bán lẻ các loại điện gia dụng, linh kiện máy tính, và các 
thiết bị điện tử. máy móc phục vụ ngành in - thiết kế - quảng 
cáo . - Mua bán biến tần, giảm tốc , mô tơ , tủ điện, bình ắc 
quy....

4659(Chính)

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

6. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

7. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự các loại

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ KỸ THUẬT THÁI GIA PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THAI GIA PHAT TECHNICAL SERVICE 
TRADE CONSULTING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THAI GIA PHAT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0942234679
Email:

Fax:
Website:
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10. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

11. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

12. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

13. Xây dựng công trình điện 4221

14. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

15. Lắp đặt hệ thống điện 4321

16. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

17. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

18. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

19. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

20. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

21. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh kho bãi; lưu giữ than đá, phế liệu, hóa chất)

5210

22. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

23. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

25. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

26. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

27. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

31. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

32. Bốc xếp hàng hóa 5224

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

34. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Hoạt động cung cấp dịch vụ ăn uống tại nhà hàng, 
quán ăn, hàng ăn uống

5610

35. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau 
,củ , quả, chè, cà phê

4632

36. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn và không có cồn

4633

37. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

38. Cho thuê xe có động cơ 7710

39. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621
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1.900.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 THÁI VĂN 
THIỆN

Việt 
Nam

Ấp Hoàng Giao, Thị 
Trấn Ngãi Giao, 
Huyện Châu Đức, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

1.000.000.000 52,632 060094000073

2 THÁI VĂN 
THUẬN

Việt 
Nam

283/5, Khu phố 4, 
Phường An Phú, 
Thành phố Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

900.000.000 47,368 060082000739

40. Dịch vụ ăn uống khác 5629

41. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(trừ hoạt động bến thủy nội địa)

4663

42. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

43. Phá dỡ 4311

44. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

45. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

46. Chuẩn bị mặt bằng 4312

47. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

48. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

49. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

50. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

51. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

52. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

53. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

54. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

55. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

56. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

57. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

58. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       060094000073
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp Hoàng Giao, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Hoàng Giao, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   THÁI VĂN THIỆN Nam

16/11/1994 Kinh Việt Nam

06/12/2018 CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 
VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch HĐTV kiêm Giám  đốcChức danh:
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